
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12B ngõ 154 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

18/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOÀNG PHỐ

0110235484

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ động vật sống)

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(trừ máy móc, thiết bị y tế)

4659

9. Trồng lúa 0111

10. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

11. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

12. Trồng cây mía 0114

13. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

14. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

15. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; Trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm; Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc 
như: trồng ngô cây, trồng cỏ, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; thả 
bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); trồng 
cây sen, v.v...

0119

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOÀNG PHỐ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG PHO FOOD JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOANG PHO FOOD JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942807123 
Email:

Fax:
Website:
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16. Trồng cây ăn quả 0121

17. Trồng cây điều 0123

18. Trồng cây hồ tiêu 0124

19. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

20. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ hoạt động của các nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu 
và thông tin tỷ lệ lượng)
Chi tiết: - Tư vấn về nông học
- Tư vấn về công nghệ khác

7490

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

26. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

27. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

28. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

29. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

30. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

31. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

32. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

33. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

34. Sản xuất đường 1072

35. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

36. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075(Chính)
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37. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

38. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

39. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

40. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

41. Đúc sắt, thép 2431

42. Đúc kim loại màu 2432

43. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

44. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

45. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

46. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

47. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

48. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

49. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Trừ Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim 
loại)

2599

50. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

51. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

52. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

53. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

54. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

55. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092

56. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu

3099
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ 
TRANG

thôn Cổ Điển, Xã 
Hải Bối, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

0361850183
08

2 NGUYỄN 
VĂN TIỆP

thôn Đông Ngàn, 
Xã Đông Hội, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

0360780205
24

57. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

58. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TẠ VĂN 
PHÁT

xóm 6, Xã Hải 
Ninh, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

275.000 2.750.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 275.000 2.750.000.000 55,000

0360990045
69

4 TỐNG THÁI 
HƯNG

TDP số 9 đường 
Đình Thôn, 
Phường Mỹ Đình 
1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

0010870161
57

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087016157
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP số 9 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP số 9 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TỐNG THÁI HƯNG Nam

08/04/1987 Kinh Việt Nam

29/11/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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